Trường THPT TX Phước Long.    

   Tổ Sinh – Công Nghệ                   
               ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 – 2014
                                                                            MÔN : SINH HỌC 10
                                                    

Thời gian:  45 phút (Không kể thời gian giao đề)
I. Phần chung cho tất cả các thí sinh : 7 điểm

Câu 1: ( 3.đ ).  Trình bày diễn biến quá trình nguyên phân của tế bào  ?

Câu 2: ( 2.đ ).  Trình bày các giai đoạn của nuôi cấy không liên tục ?
Câu 3: ( 2.đ ).  Thế nào là miễn dịch ? muốn có sức khỏe tốt thì chúng ta 
                       phải làm gì ?
II. Phần riêng : 3 điểm 

* Chương trình cơ bản

Câu 4: Ở một loài có bộ NST 2n = 16. Có 20 tế bào cùng nguyên phân

              liên tiếp 3 lần. Tính :


a.   Số tế bào con sinh ra (1đ)

b. Tổng số NST trong tất cả các tế bào con ( 2.đ )
* Chương trình nâng cao

Câu 4a. Một quần thể vi khuẩn ban đầu có 1200 tế bào. Sau một thời gian người ta thấy số tế bào tăng lên 38400 tế bào . Tính thời gian của quần thể. Biết thời gian thế hệ là 20 phút (1.đ) ?

          Câu 4b. Ở ruồi giấm 2n = 8. Có 5 tế bào cùng nguyên phân liên tiếp 4 lần. Các tế bào con sinh ra đều giảm phân tạo trứng. ( 2.đ )
· Tính số tế bao con sinh ra sau nguyên (1.đ) ?
· Tính số giao tử cái và tổng số NST bị tiêu biến ( 1đ )?
---HẾT---
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Câu 1.(3đ)

a. Phân chia nhân ( 2đ)

· Kì đầu : các NST kép bắt đầu co xoắn , màng nhân và nhân con tiêu biến, thoi phân bào xuất hiện( 0,5đ)

· Kì giữa : các NST kép co xoắn cực đại tập trung thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào  ( 0,5đ)
· Kì sau : các NST đơn tách nhau ra ở tâm động trượt về hai cực của tế bào 

· Kì cuối : tại mỗi cực của tế bào , NST giãn xoắn, màng nhân và nhân con xuất hiện, thoi phân bào tiêu biến. ( 0,5đ)
b. Phân chia tế bào chất(1 đ)
· Ở tế bào động vật, tế bào chất thắt eo ở giữa chia tế bào mẹ thành hai tế bào con( 0,25đ)
· Ở tế bào thực vật hình thành vách ngăn chia tế bào mẹ thành hai tế bào con( 0,25đ)
* Kết quả : Từ một tế bào mẹ 2n tạo hai tế bào con giống nhau, giống mẹ và đều có bộ nhiễm thể 2n( 0,5đ)
Câu 2.( 2.0đ)

a. Khái niệm(1 đ) : Trong quá trình nuôi cấy không bổ sung thêm chất dinh dưỡng, không lấy sản phẩm và chất đào thải ra

b. Đặc điểm (1 đ)  : Trình bày đặc điểm 5 pha

Câu 3. (2đ) 
a. Khái niệm miễn dịch(1 đ)   : là khả năng tự bảo vệ đặc biệt của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh
b. Nêu các phương pháp làm tăng khả năng miễn dịch ở người(1 đ) 
* PHẦN CƠ BẢN 

Câu 4 (3 đ) 

a. 160 tế bào(1 đ)
b. 2560 tế bào(2 đ)
* PHẦN NÂNG CAO

Câu 4a. 100 phút (1 đ)
Câu 4b.  80 tế bào. 80 trứng, 960 NST(2 đ)
